
Vận tải hành khách và hàng hoá 

    
Thực hiện 4 tháng năm 2011 

  
4 tháng năm 2011 so với 
cùng kỳ năm trước (%) 

  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển   

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân 

chuyển 

       A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK Triệu HK.km 
  

 
Tổng số 879558,6 39065,8 

 
113,0 113,0 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 877438,2 34005,0 

 
113,5 113,3 

 
          Ngoài nước 2120,4 5060,8 

 
109,6 112,1 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 13670,5 10061,7 

 
108,9 112,8 

 
          Địa phương 865888,1 29004,1 

 
113,4 113,3 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 3701,8 1266,5 

 
102,5 100,7 

 
          Đường biển 2098,0 130,3 

 
104,1 104,5 

 
          Đường sông 62859,0 1344,4 

 
106,1 109,1 

 
          Đường bộ 805765,6 28235,3 

 
113,6 112,9 

 
          Đường không 5134,2 8089,3 

 
117,3 116,1 

       B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu tấn.km 
  

 
Tổng số 256177,8 70657,7 

 
110,0 104,2 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 241741,6 23516,6 

 
112,3 109,5 

 
          Ngoài nước 14436,2 47141,1 

 
99,0 99,2 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 16627,1 49634,8 

 
100,1 102,8 

 
          Địa phương 239550,7 21022,9 

 
111,4 108,7 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 2434,7 1325,0 

 
91,6 102,5 

 
          Đường biển 16790,5 52912,2 

 
98,0 103,0 

 
          Đường sông 41252,7 5991,9 

 
103,6 104,2 

 
          Đường bộ 195632,3 10299,7 

 
112,9 110,6 

 
          Đường không 67,6 129,0 

 
103,6 98,4 

              
 


